
                                 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 8 CUỐI KÌ 2
I/ TRẮC NGHIỆM:
Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1. Trong các hàm số sau, hàm số nào biểu thị quãng đường đi được của một ô tô chuyển động với vận tốc không đổi 60 km/h trong t giờ?




[bookmark: MTBlankEqn]A..                       B. .                  C. .                     D. .
Câu 2. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất?




A. .                   B. .                    C. .               D. .

[bookmark: _Hlk159986967]Câu 3. Hệ số góc của đường thẳng  là
A. 

.                           B. 4                               C. . 	                          D. 5.
Câu 4. Cho [image: ]hình vẽ bên biết D, E lần lượt là trung điểm của đoạn thẳng MN và MP. Độ dài đoạn thẳng FG bằng
A. 8 cm. 	B. 10 cm.	
C. 7 cm. 	D. 5 cm.


Câu 5. Cho[image: ] tam giác MNP có MD là tia phân giác của góc M . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sau đây đúng?


A.. 	B. .	


C. . 	D. .
Câu 6.  Trong hộp có 10 viên bi gồm 3 viên màu xanh, 2 viên màu đỏ và 5 viên màu vàng. Các viên bi có kích thước khác nhau. Chọn ngẫu nhiên 1 viên bi. Xác suất của biến cố “Viên bi được chọn có màu vàng” bằng 




A..                               B.                               C. .                            D. .
Câu 7. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?




A..                   B. .               C. .                 D. .

Câu 8. Phương trình nào sau đây nhận  là nghiệm?




A..                     B. .          C. .         D. .
Câu 9. Một hộp có 4 tấm thẻ cùng loại được đánh số lần lượt: 2; 3; 4; 5. Chọn ngẫu nhiên một thẻ từ hộp, kết quả thuận lợi cho biến cố “Số ghi trên thẻ chia hết cho 3” là thẻ
A. ghi số 3		B. ghi số 2		C. ghi số 4		D. ghi số 5
Câu 10:Cho các hình vẽ:
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	Hình 1
	Hình 2
	Hình 3
	Hình 4 


Đoạn thẳng [image: ] là đường trung bình của tam giác [image: ] trong hình vẽ nào?
A. Hình 1	B. Hình 3	C. Hình 2	D. Hình 4
Câu 11:Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất?




A.                B.                     C.               D.  

Câu 12: Hệ số a, b trong hàm số bậc nhấtlần lượt là




A.                        B.                         C.                        D. 
Câu 13: Cho hình vẽ:
[image: ]
Độ dài [image: ] là:
A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]


Câu 14: Đồ thị hàm số là một đường thẳng luôn đi qua




A. gốc tọa độ   B. điểm    C. điểm  D. điểm 
Câu 15: Cho tam giác MNP đồng dạng với tam giác QRS, hãy chọn đáp án đúng:
A. [image: ]	.	B. [image: ].		C. [image: ].		D. [image: ].

Câu 16: Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số




A.               B.                            C.                 D. 

Câu 17: Thời gian một ô tô đi từ A đến B là 3 giờ với vận tốc (km/h). Biểu thức biểu thị quãng đường AB là




A.                           B.                                     C.                     D. 

Câu 18: Đường thẳng  luôn cắt trục hoành tại điểm 
A. Có hoành độ bằng 2, tung độ bằng 0
B. Có hoành độ bằng 0, tung độ bằng 2
C. Có hoành độ bằng 2, tung độ bằng 2
D. Có hoành độ bằng 2, tung độ tùy ý
Câu 19: Cho hình vẽ:
[image: ]
Độ dài[image: ] là:
A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]


Câu 20:Cho hàm số. Khi đó  có giá trị là số nào sau đây?




A. 			B. 			C. 			D. 
Câu 21: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai khi nói về hệ trục tọa độ Oxy
A. Trục Ox gọi là trục tung, trục Oy gọi là trục hoành.
B. Hai trục Ox và Oy vuông góc với nhau và cắt nhau tại O.
C. Trục Ox gọi là trục hoành, trục Oy gọi là trục tung.
D. O gọi là góc tọa độ.

Câu 22:Trong mặt phẳng tọa độ , cho các điểm như trong hình vẽ. 
[image: ]

Điểm nào là điểm có tọa độ 




A. Điểm 		B. Điểm 		C. Điểm 		D. Điểm 

Câu 23: Để vẽ đồ thị hàm số , ta chỉ cần
A. xác định hai điểm phân biệt nào đó thuộc đồ thị rồi vẽ đường thẳng đi qua hai điểm đó
B. xác định hai điểm phân biệt nào đó rồi vẽ đường thẳng đi qua hai điểm đó
C. xác định một điểm thuộc đồ thị rồi vẽ đường thẳng đi qua điểm đó và gốc tọa độ O

D. vẽ đường thẳng đi qua điểm  và song song với trục Ox

Câu 24: Vế trái của phương trình  là




A.                               B.                          C.                            D. 
II/ TỰ LUẬN 
Câu 1. 

 Cho hàm số . Tính giá trị của. 
Câu 2.  Tìm hàm số bậc nhất có đồ thị là đường thẳng đi qua điểm (2; –3) và có hệ số gốc là 5.
Câu 3.  Giải các phương trình sau
a) 
.
b) 
.
Câu 4.  Xác định các hệ số a, b trong các hàm số bậc nhất sau:
a) y = 5 - 3x
b) y =  x -1
Câu 5 Cho hàm số y =2x+3 có đồ thị là đường thẳng (d).
a) Cho biết hệ số góc của đường thẳng (d) và góc tạo bởi (d) với trục Ox là góc gì?.
b) Vẽ đường thẳng (d).
[bookmark: _Hlk143690882]Câu 6. Cho hàm số bậc nhất y = ax - 4
a) Tìm hệ số góc a biết rằng đồ thị hàm số đi qua điểm M(1; -2)
b) Vẽ đồ thị của hàm số
Câu 7: Năm nay tuổi của mẹ gấp ba lần tuổi của An. Biết rằng 5 năm sau tổng số tuổi mẹ và An là 66 tuổi. Hỏi năm nay An bao nhiêu tuổi
Câu 8:  Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 60km/h. Lúc từ B quay về A, xe máy đi với vận tốc 50km/h. Do đó thời gian đi ít hơn thời gian về 30 phút. Tính chiều dài quãng đường từ AB.
Câu 9[image: ]
[image: ]

Câu 10:  Cho ABC có đường phân giác AD. Biết AB = 4,5 cm; AC = 7,2 cm và BD = 3,5 cm. Tính độ dài DC.
                                                                      BÀI LÀM 
	Câu
	Đáp án

	1

	


	2

	Gọi y = ax + b (a  0) là hàm số bậc nhất cần tìm
Vì hàm số bậc nhất có hệ số gốc là 5  a = 5
Vì hàm số bậc nhất có đồ thị là đường thẳng đi qua điểm (2; –3)
Thay x = 2; y = –3 vào y = 5x + b
–3 = 5.2 + b 
 b = –13
Vậy y = 5x – 13

	3

	
a)      





 

 

b) 






	4
	a
	a) y = 5 - 3x

a =-3, b = 5

	
	b
	b) y =  x -1
a =  ; b = -1

	5
	a
	[bookmark: _GoBack][image: ]

	
	b
	[image: ]

	9
	a
	
[image: ]


[image: ]

	
	b
	∆ABC ∾ ∆MNE
Suy ra: 
⇒
Vậy chiều cao ngôi nhà là 5m

	
	c
	[image: ]
Gọi chân thang là D ta có tam giác ABD vuông   
Theo định lí pythagore ta có
BD2 =AB2 +AD2
=25 +2,25 =27,25
⇒ BD = = 5,22
Vậy cần cái thang dài khoảng 5,2 m
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Béng ctia mot ngdi nha trén mit ditco do dai AC=2 m. Cling thoi diém do, mot




image103.png
cotden MN = 1,8 m c6 bong dai EM=0,72 m.
4) Chimg minh AABC dong dang véi AMNE. 2
b) Tinh chiéu cao AB cia ngdi nha.
¢) Bac An mudn lm mdt cai thang dé lén mai nha, em hay tinh giiip bac An

phai lam cdi thang i bao nhiéu? (Biét dé an toan thi chan thang phai
dat cdch chan tuéng 1,5 m, chiu dai lam tron dén m).
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D0 thi ham s6 di qua di€ém M(1; -2) nén ta c6: -2 =

-4suyraa=2.
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D06 thi ham s8'y = 2x - 4 di qua hai diém A(0; -4) va B(2; 0).
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Vi cing mot thoi diém cac tia nd'ng mdt troi tao voi mat dat cdac goc
bang nhau nén E=C. Thuc té thi ngoi nha va cot den phai vuong goc
V6i mét dét nén ta c6 A=M =90°

AABC va AMNE c6

E=C

A=M=90"

Vay AABC @ AMNE (g-g)
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